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나는 ❶ OO 야.
내가 꾀를 냈기 때문에
❷ OOO 에게 잡아 먹힐 뻔한
❸ OO 가 살았어.

Viết từ
Phiên tòa của chú thỏ

Các con hãy tập viết các từ xuất hiện trong câu chuyện “Phiên tòa của thỏ” nhé.

Tôi là ai?

Tôi là “❶_________   ”. Vì tôi vận dụng trí khôn nên đã cứu
sống vị “❸_________   ” suýt bị “❷_________   ”ăn thịt.

Đáp án: 토끼(Thỏ), 호랑이(Hổ), 선비(Seonbi)

Seonbi (Seonbi)

Gwageo (Khoa cử)

Tokki (Thỏ)

Jaepan (Phán xử)

❶ ❷ ❸

tên :



은 혜 를

Giải câu đố
Nếu đúng trả lời là O, nếu sai trả lời là X.

Phiên tòa của chú thỏ

Con hổ đã muốn ăn thịt vị khách qua đường đã cứu mình.

Khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác, ông bà ta luôn muốn báo đáp ơn 
huệ. Các con hãy thử tìm và viết xem câu nói được dùng khi đó là gì nhé.

은 혜 를

Đáp án 1: O  Đáp án 2 : 은혜를 갚는다.( Trả ơn.)

은혜를 갚는다

은혜를 모른다
Trả ơn.

Vô ơn.

tên :


